
ỦY BAN NHÂN DẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÌNH THẢĨ BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /|'f /QĐ-UBND Thái Bình, ngày thảng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
về viêc công bố Danh mục thủ tục hành chính mói ban hành, thủ tục hành
rliíiih được sửa đổi, bổ sung trong ưnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải

quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tình Thái Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chinh quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và

Luật Tổ chức chinh quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ các Nghị định của Chỉnh phủ: So 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010^

về kiem soát thu tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bồ
suìĩg ĩĩĩột sô điêu củã các ĩỉghị địĩĩh ỉiên quãiĩ đêĩĩ ỉdêĩĩĩ soữt thu tục hãĩih chiìih,

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: sẻ 2228/QĐ-BTP ngày
14/11/2022 về việc công bỗ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành
chinh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng
ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; sô 528/QĐ-BTP
ngày 10/4/2023 về việc câng bổ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong
lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quàn lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 36/TTr-STP ngày
30/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định nàỵ Danh mục 17 (Mười bảy) thủ

tục hanh r.lĩínli ừong lĩnh vực tư phap thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban
niiân dân cấp huyện trên địa bàn tinh Thái Bình, ừong đó:

- 01 (Một) thủ tục hành chính mới ban hành;
-16 (Mười sáu) thủ tục hành chíiứi được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số

2591/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Chủ tịch ủy ban lứiân dân tinh.
(CÓ Phụ lục kèm theo).
Nội dung chi tiết thù tục hành chính thực hiện theo các Quyết định công bố

thủ tục hành chính của Bộ trưởag Bộ Tư pháp: Sô 2228/QĐ-BTP ngay
14/11/2022; số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023.



Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ ữì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập
nhật vào Cơ sở dữ liệu quôc gia vê tiiủ tục hành chính; xây dựng, ban hành quy
trình nội bộ, quy ừình chi tiết các ứiủ tục hành chmh tại Điều 1 Quyết định này,
thời hạn chậm lủiất là 15 ngày kể từ ngày Quyêt định này có hiệu lực thi hành;
phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hànli.
Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch

ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
ữách lứiiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhân:

-NhưĐiễu3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tinh;
- Cổng Thông tin điện tà của tinh (fíle điện tử);
-Lưu: VT,NCKS.
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Phụ lục
c HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Được
RONG LĨNH Vực TƯ PHÁP THUỘC THAM QUYỀN GIẢI QUYÍẾT

DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
ành kèm theo Quyết định s' ẻẬịỉ^/QĐ~UBND ngày /6/2023

của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

Phàn 1. DANH MUC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MÓĨ BAN HÀNH

STT
TÊN THỦ TỤC HÀNH

CHÍNH
THỜI GIAN GIẢI

QUYÉT
ĐỊA ĐIỂM THựC

HIỆN PHÍ, LỆ PHÍ CĂN CỨ PHÁP LÝ

LĨNH Vực Hộ TỊCH

1
Thủ tục xác nhận ứiông
tin hộ tịch

03 ngày. Trưòrng hợp
phải kiểm ưa, xác
minli thì thời hạn có
thể kéo dài nhưng
không quá 10 ngày
làm việc

Bộ phận tiếp nhận
và ừả kết quả tại
UBND cấp huyện

8.000 đồngA''ăn bản
xác nhận về một việc hộ
tịch của cá nhân đã
đãng ký.
- Miễn lệ phí cho người
thuộc gia đình có công
vói cách mạng; người
thuộc hộ nghèo; người
khuyết tật.

- Quyêt định sô 2228/QĐ-BTP
ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ
Tư pháp về việc công bố TTHC
mód; TTHC được sửa đổi, bồ sung
trong lĩnh vực hộ tịch ứiực hiện tại
cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Tư pháp;
- Quyết định số 528/QĐ-BTP ngày
10/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư
pháp về việc công bố thủ tục hành
chính được sừa đổi, bồ sung ừong
lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

/ MKi



Phần II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Được SỬA ĐỔI, Bỏ SUNG
«  ♦ ♦ 7

STT Mã TTHC Tên TTHC Nội dung sủa đổi, bỗ sung Căn cử pháp lý

I LĨNH Vực Hộ TỊCH

1.
2.000528.000.00
.00.H54

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
(Thủ tục số 1 phần III Phục lục kèm theo
Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày
24/10/2021 của Chủ tịch ƯBND tỉnh Thái
Bình)

- Trình tự thực hiện;
- Cách thức ứiực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Mầu đơn, mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố
thủ tục hành chính được sửa đồi, bồ sung
trong lĩnh vực hộ tịch ửiuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

2.
2.000806.000.00
.00.H54

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
(Thủ tục số 2 phần ŨI Phục ỉục kèm theo
Quyết định sổ 2591/QĐ-ƯBND ngày
24/10/2Ồ2Ỉ của Chủ tịch UBND tỉnh Thái
Bình)

- Trình tự thực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Mau đem, mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố
thù tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Tư pliáp.

3.
1.001766.000.00
.00.H54

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
(TTỉm tục sổ 5 phần lũ Phục lục kèm theo
Quyết định sổ 259Ỉ/QĐ-UBND ngày
24/10/202ỉ của Chủ tịch ƯBND tĩnh Thải
Bình)

- Trình tự thực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hò sơ;
- Mầu đơn, mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố
thù tục hành chính được sửa đồi, bổ sung
trong lĩnh vực hộ tịch ứiuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

4.
2.000779.000.00
.00.H54

Đăng kỷ nhận cha, mẹ, con có yêu tô
nước ngoài
(Thủ tục số 4 phần lũ Phục ỉục kèm theo
Quyết định số 2591/QĐ-ƯBND ngày
24/ỉ0/2Ồ21 của Chủ tịch ƯBND tỉnh Thái
Bình)

- Trình tự ứiực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- MỄu đơn, mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố
thủ tục hành chính được sừa đối, bổ sung
ừong lĩah vực hộ tịch thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Tư pháp.



5.
1.001695.000.00

.00.H54

Đăng ký khai sinh kết họp đăng ký
nhận, cha, mẹ, con có yếu tố nước
ngoài
(Thủ tục sẻ 5phần lũ Phục lục kèm theo
Quyết định sỗ 2591/QĐ'UBND ngày
24/10/2021 của Chủ tịchUBND tình Thái
Bình)

- Trình tự thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết đinh số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023
của Bộ ừưởng Bộ Tư pháp về việc công bố
thủ tục hành chính được sửa đồi, bỗ sung
trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức
nãng quản lý của Bộ Tư pháp.

6.
1.001669.000.00
.00.H54

Đăng ký giám hộ có yêu tô nước
ngoài
Ợhủ tục số 6 phần m Phục ỉục kèm theo
Quyết định sẻ 2591/QĐ'UBND ngày
24/Ỉ0/202Ỉ của Chủ tịch ƯBND tỉnh Thải
Bình)

- Trình tự thực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Mẩu đơn, mẫu tờ khai;
- Cãn cứ pháp lý.

Quyết đỊBh số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023
của Bộ txường Bộ Tư pháp về việc công bố
thủ tục hành chính được sửa đồi, bổ sung
ữong ĩĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

7.
2.000756.000.00
.00.H54

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố
nước ngoài
Ợhủ tục sổ 7 phần UI Phục lục kèm theo
Quyết định sổ 2591/QĐ-UBND ngày
24/10/2021 của Chủ tịch ƯBND tinh Thải
Bình)

- Trình tự thực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Mau đơn, mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023
của Bộ ữưởng Bộ Tư pháp về việc công bố
thủ tục hành chmh được sửa đồi, bổ sung
trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức
năng quản lý cùa Bộ Tư pháp.

8.
2.000748.000.00
.00.H54

Thay đỗỉ, cải chính, bổ sung hộ tịch,
xác định lai dân tộc
Ợhủ tục số 8 phần lỉl Phục lục kèm theo
Quyết định sổ 259Ỉ/QĐ-UBND ngậy
24/10/202ỉ của Chủ tịch UBND tình Thái
Bình)

- Trình tự thực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Mẩu đcm, mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023
của Bộ trường Bộ Tư pháp về việc công bố
thủ tục hành chínli được sửa đồi, bồ sung
trong lĩnh vực hộ tịch ứiuộc phạm vi chức
riăng quản lý của Bộ Tư pháp.



9.
2.002189.000.00

.00.H54

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của
công dân Việt Nam đã được giải
quyết tại cơ quan có thẩm quyền của
nước ngoài
(Thủ tục số 9 phần lũ Phục lục kèm theo
Quyết định số 259Ỉ/QĐ-UBND ngày
24/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái
Bình)

- Trình tự tìiực hiện;
- Cách thức tíiực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Mầu đơn, mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023
cùa Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê việc công bô
thủ tục hành chính được sửa đổi, bỗ sung
trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

10.
2.000554.000.00
.00.H54

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, huỷ
viêc kết hôn của công dân Việt Nam
đã được giải quyết tại cơ quan có
thẩm quyền của nước ngoàỉ
Ợhủ tục sé 10 phần m Phục lục kèm theo
Qưyết định số 2591/QĐ-ƯBND ngày
24/ỈỒ/2021 của Chủ tịch UBND tinh Thái
Bình)

- Trình tự thực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Mau đơn, mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023
cùa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố
thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung
ữong lĩnh vưc hô tich ữiuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

11.
2.000547.000.00
.00.H54

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch ỉchác
cũa công dân Việt Nam đã đưọ'c giải
quyết tại cơ quan có thẩm quyền của
nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận
cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con;
nuôi con nuôi; khai tử; thay đỗi hộ
tịch)
(Thủ tục số 11 phần III Phục lục kèm theo
Quyết định số 2591/QĐ'ƯBND ngày
24/ỈỒ/202Ỉ của Chủ tịch UBND tỉnh Thái
Bình)

- Trình tự thực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Mẩu đơn, mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết đinh số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê việc công bố
thủ tục hành chính được sửa đồi, bồ sung
trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

12.
2.000522.000.00
.00.H54

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước
ngoài
(Thù tục sẩ 12 phần m Phục lục kèm theo
Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày
24/10/2021 của Chủ tịch ƯBND tỉnh Thải
Bình)

- Trình tự tíiực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Mầu đơn, mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết đỊnh số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023
cùa Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê việc công bô
thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung
trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Tư pháp.



13.
1.000893.000.00

.00.H54

Đăng khai sinh có yếu tố nước ngoài
cho ngưòi đã có hồ giấy tờ cá nhân
(Thủ tục số 13 phần III Phục lục kèm theo
Quyết định số 2591/QĐ-ƯBND ngày
24/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thải
Bình)

- Trình tự thực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Mau đơn, mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết địiih số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vẽ việc công bô
thủ tục hành chính được sửa đồi, bồ sung
trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

14.
2.000513.000.00
.00.H54

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước
ngoài
(Thủ tục số 14 phần III Phục ỉục kèm theo
Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày
24/10/202ỉ của Chủ tịch UBND tỉnh Thái
Bình)

- Tĩinh tự ứiực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Mầu đơn, mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023
của Bộ trưỏíng Bộ Tư pháp về việc công bố
thủ tục hành chính được sừa đổi, bổ sung
ữong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

15.

2.000497.000.00
.00.H54

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước
ngoài
ỢTĩủ tục số 15 phần III Phục ỉục kèm theo
Quyết định sổ 259Ỉ/QĐ'UBND ngày
24/10/202ỉ của Chủ tịch UBND tỉnh Thái
Bình)

- Trình tự thực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Mẩu đơn, mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023
cùa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố
thủ tục hành chính được sửa đồi, bổ sung
trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Tư pháp.

16.
2.000635.000.00
.00.H54

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
(Thủ tục sổ 16phần lả Phục ỉục kèm theo
Quyết định số 259Ỉ/QĐ-UBND ngày
24/Ỉ0/2Ồ21 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái
Bình)

- Trình tự ứiực hiện;
- Cách thức thực hiện;
- Thành phần hồ sơ;
- Mau đơn, mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 2228/QĐ-BTP ngày
14/11/2022 của Bộ trường Bộ Tư pháp về
việc công bố TTHC mới; TTHC được sửa
đồi, bồ sung trong lĩnh vực hộ tịch ứiực hiện
tại cơ quan đãng ký hộ tịch thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.




